
STT Họ và tên

Năm sinh

(dd/MM/yyy

y)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn

Hạng đề 

nghị
Lĩnh vực, hạng CCHN Ghi chú

1
Trần Quang 

Hòa
27/03/1985 045085004198 29/09/2022

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

Việt Nam

Thôn Nam Hiếu, xã Cam 

Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Kiến trúc 

TP. Hồ Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

1. Gia hạn 

hạng III - 

cấp mới 

hạng III dân 

dụng 

(CCHN hết 

hạn 

14/6/2023) - 

2. Cấp mới - 

Hạng II 

HTKT

KHÔNG ĐẠT - hạng II HTKT

ĐẠT - Hạng III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, HTKT 

(cấp, thoát nước)

Không đạt hạng II. Lý 

do: Chỉ tham gia thi 

công

2 Lê Ngọc Minh 27/10/1992 045092007051 10/05/2021

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

Việt Nam
Thôn Thượng Xá, xã Hải 

Thượng, huyện Hải Lăng
Đại học Huế Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Gia hạn - 

Nâng hạng -  

hạng II

(28/12/2023 

hết hạn 

CCHN)

KHÔNG ĐẠT - nâng hạng II

ĐẠT Gia hạn - hạng III

Thiết kế kết cấu công trình dân 

dụng và công nghiệp

Không đạt nâng hạng 

II. Lý do: Số năm kinh 

nghiệm công việc chủ 

trì thiết kế kết cấu chưa 

đủ 4 năm theo quy định

Gia hạn - 

Nâng hạng -  

hạng II

(28/12/2023 

hết hạn 

CCHN)

KHÔNG ĐẠT - nâng hạng II

ĐẠT Gia hạn - hạng III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình DD&CN

Không đạt nâng hạng 

II. Lý do: Số năm kinh 

nghiệm công việc giám 

sát trường chưa đủ 4 

năm theo quy định

3 Lê Đức Thuận 20/10/1989 045089009345 11/08/2021

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

Việt Nam
Xã Hải Hưng, huyện Hải 

Lăng, tỉnh Quảng Trị

Đại học Giao thông 

vận tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Gia hạn - 

Nâng hạng 

II

(14/6/2023 

hết hạn 

CCHN)

KHÔNG ĐẠT - Hạng II

ĐẠT - Hạng III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình HTKT (cấp, thoát 

nước)

CCHN hạng III hết hạn 

ngày 14/6/2023; tham 

gia thi công không có 

tài liệu chứng minh

4 Phan Văn Vinh 25/09/1991 197283332 02/12/2019
Công an tỉnh Quảng 

Trị
Việt Nam

Thông 5, xã Gio Hải, 

huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Giao thông 

vận tải TP.HCM
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Cấp mới- 

hạng II

KHÔNG ĐẠT - Hạng II

ĐẠT - Hạng III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình HTKT (cấp, thoát 

nước)

Tham gia thi công 

không có tài liệu chứng 

minh

(kèm theo Thông báo số          /TB-SXD ngày      /8/2023 của Sở Xây dựng)

LĨNH VỰC DÂN DỤNG; CÔNG NGHIỆP; HẠ TẦNG KỸ THUẬT

DANH SÁCH XÉT HỒ SƠ KHÔNG ĐẠT THEO ĐỀ NGHỊ CỦA CÁ NHÂN ĐỢT 7 NĂM 2023
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5 Lê Quyết Tiến 02/01/1986 066086016180 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

Việt Nam

Khu phố 6, phường 5, 

thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Giao thông 

vận tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Cấp mới- 

hạng II

KHÔNG ĐẠT - Hạng II

ĐẠT - Hạng III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình HTKT (cấp, thoát 

nước)

Tham gia thi công 

không có tài liệu chứng 

minh

6
Trần Ngọc 

Cường
05/02/1981 045081005215 14/6/2021

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

Việt Nam

Thôn An Lộng, xã Triệu 

Hòa, huyện Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị

Đại học Giao thông 

vận tải TP.HCM
Tại chức

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Cấp mới- 

hạng II

KHÔNG ĐẠT - hạng II

ĐẠT - Hạng III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình HTKT (cấp, thoát 

nước)

Không đạt hạng II. Lý 

do: chỉ tham gia thi 

công

7
Nguyễn Đức 

Hiến
10/12/1983 045083005914 10/10/2022

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

Việt Nam
Xã Triệu Hòa, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị

Đại học Giao thông 

vận tải TP.HCM
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Cấp mới- 

hạng II

KHÔNG ĐẠT - Hạng II

ĐẠT - Hạng III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình HTKT (cấp, thoát 

nước)

Tham gia thi công 

không có tài liệu chứng 

minh

8
Phạm Mạnh 

Hùng
27/10/1974 042074016722 31/8/2021

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

Việt Nam

Khu phố 1, phường Đông 

Lương, thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Giao thông 

vận tải
Tại chức

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ

Cấp mới - 

hạng II

KHÔNG ĐẠT - hạng II

ĐẠT - hạng III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường bộ)

Tham gia thi công 

không có tài liệu chứng 

minh

9
Nguyễn Quang 

Sáng
05/09/1989 040089038428 07/06/2022

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

Việt Nam

Thôn Chi Thịnh, xã Thanh 

Chi, huyện Thanh Chương, 

tỉnh Nghệ An

Đại học Giao thông 

vận tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

1. Nâng 

hạng II 

đường bộ 

(CCHN hạn 

đến 

19/5/2027) - 

2. Cấp mới - 

Hạng II cầu

KHÔNG ĐẠT - hạng II

ĐẠT - hạng III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường bộ)

Không đạt hạng II. Lý 

do: chỉ tham gia thi 

công

10
Trần Quốc 

Tuấn
30/05/1984 045084000391 13/4/2021

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

Việt Nam

Khu phố 1, thị trấn Cam 

Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Duy Tân Chính quy Kỹ sư cầu đường

1. Gia hạn 

hạng II - cấp 

mới hạng II 

đường bộ 

(CCHN hết 

hạn 

14/6/2023) - 

2. Cấp mới - 

Hạng II cầu

KHÔNG ĐẠT - Hạng II

ĐẠT - hạng III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường bộ)

Không đạt hạng II. Lý 

do: chỉ tham gia thi 

công

LĨNH VỰC GIAO THÔNG
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11
Trịnh Đình 

Lâm
01/07/1984 045084006735 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

Việt Nam

Thôn Trà Liên Tây, xã 

Triệu Giang, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị

Đại học Giao thông 

vận tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

1. Nâng 

hạng II 

đường bộ 

(CCHN hạn 

đến 

28/12/2023) 

2. Cấp mới - 

Hạng II cầu

KHÔNG ĐẠT - Hạng II

ĐẠT - hạng III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (cầu, 

đường bộ)

Không đạt hạng II. Lý 

do: chỉ tham gia thi 

công

12 Lê Đức Thuận 20/10/1989 045089009345 11/08/2021

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

Việt Nam
Xã Hải Hưng, huyện Hải 

Lăng, tỉnh Quảng Trị

Đại học Giao thông 

vận tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Gia hạn - 

Nâng hạng 

II

(14/6/2023 

hết hạn 

CCHN)

KHÔNG ĐẠT - hạng II

ĐẠT - hạng III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

CCHN hạng III hết hạn 

ngày 14/6/2023; tham 

gia thi công không có 

tài liệu chứng minh

13
Hoàng Trọng 

Đại
1/4/1990 045090009581 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

Việt Nam

Khu phố 7, phường 1, 

thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Đông Á Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Nâng hạng - 

Hạng II (hạn 

CCHN hạng 

III đến 

06/12/2026)

KHÔNG ĐẠT - Hạng II

Khảo sát địa hình

Không có tài liệu ký tên 

hồ sơ chứng minh chủ 

trì

14
Đinh Xuân 

Lương
22/04/1983 045083002990 27/06/2023

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội

Việt Nam

Thôn Phổ Lại, xã Thanh 

An, huyện Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng Thủy 

lợi - Thủy điện

Gia hạn - 

hạng II 

(ngày 

14/6/2023 

hết hạn 

CCHN)

KHÔNG ĐẠT-gia hạn hạng II

ĐẠT - cấp mới hạng III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT 

(thủy lợi)

Không đạt gia hạn 

hạng II. Lý do: Hết thời 

hạn CCHN đc cấp.

- Không đạt cấp mới 

hạng II; đạt cấp mới 

hạng III. Lý do: Thời 

gian kinh nghiệm tham 

gia công việc CHT 

chưa đủ 4 năm theo 

quy định.

Danh sách gồm 14 cá nhân tương đương với 15 hồ sơ./.

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
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